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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 04 tháng 9  năm 2019


BẢN MÔ TẢ

Chương trình đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ

Ngành: Giáo dục Quốc phòng và An ninh

(Ban hành theo Quyết định số 2381 /QĐ-ĐHV, ngày 04  / 9 /2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

I. Thông tin chung

1. Tên ngành: Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Tên tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Tên tiếng Anh: Defense and security education

2. Mã số ngành đào tạo: 52140208
3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Thời gian đào tạo:  4 năm

5. Tên văn bằng sau tốt nghiệp:


Tên tiếng Việt: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Tên tiếng Anh: Bachelor of Education in Defense Education - Security

6. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Khoa Giáo dục quốc phòng
7. Chương trình đối sánh:
(Ghi rõ các chương trình đối sánh trong nước và nước ngoài)

8. Hình thức đào tạo:
Chính quy - Tập trung


9. Ngôn ngữ sử dụng:
Tiếng Việt
10. Thông tin tuyển sinh


- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt ngiệp trung học phổ thông , trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển- Xét tuyển


- Dự kiến quy mô tuyển sinh: 50 - 100 sinh viên/năm.

11. Điều kiện nhập học


- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh.


- Đảm bảo đủ sức khỏe theo quy định cho các ngành nghề đào tạo.


12. Điều kiện tốt nghiệp

(Trích Điều 27, Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp).


- Trong thời gian học tập theo quy định của khóa học.


- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 



- Tích lũy đủ 132  tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo


- Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).


- Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương (Riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh yêu cầu đạt trình độ tiếng Anh bậc 5 và tiếng Pháp bậc 3);

- Hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm theo quy định;


- Được đánh giá đạt các học phần Giáo dục QP-AN, Giáo dục thể chất. 

13. Ngày tháng ban hành

14. Phiên bản chỉnh sửa: (Ghi rõ lần thứ mấy, ngày … tháng… năm…)

II. Mục tiêu chương trình đào tạo
2.1 Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt,  có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành vững chắc; có năng lực giao tiếp, làm việc nhóm; có năng lực dẫn dắt tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá hoạt động giáo dục quốc phòng ở các trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
2.2 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh có:
	1
	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

	
	1
	Hiểu kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội

	
	2
	Sử dụng kiến thức nền tảng ngành sư phạm

	
	3
	Áp dụng kiến thức  cơ sở ngành giáo dục quốc phong – an ninh

	
	4
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh

	2
	KĨ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

	
	1
	Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề

	
	2
	Xây dựng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

	
	3
	Có khả năng tư duy hệ thống

	
	4
	Thể hiện Thái độ, tư tưởng và học tập

	
	5
	Thể hiện Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm  khác

	3
	KĨ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM

	
	1
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm 

	
	2
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp 

	4
	NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

	
	1
	Nhận thức bối cảnh xã hội và môi trường

	
	2
	Hình thành ý tưởng

	
	3
	Thiết kế chương trình, kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục QP-AN

	
	4
	Tổ chức thực hiện triển khai hoạt động dạy học giáo dục QP-AN

	
	5
	Đánh giá và cải tiến phát triển chương trình giáo dục QP-AN


III. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra chương trình được thiết kế theo 4 nhóm nội dung

	TT
	CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA
	TĐNL

	1
	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
	

	1.1
	Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội
	

	1.1.1
	Hiểu biết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
	2.0

	1.1.2
	Hiểu biết về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
	2.0

	1.1.3
	Hiểu biết về đại cương về văn học, địa lý và tiến trình lịch sử Việt Nam
	2.0

	1.2
	Kiến thức nền tảng ngành sư phạm
	

	1.2.1
	Hiểu biết về ngành sư phạm
	3.0

	1.2.2
	Vận dụng kiến thức tâm lý học trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.2.3
	Vận dụng kiến thức giáo dục học trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.2.4
	Vận dụng phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.2.5
	Vận dụng kiến thức về giao tiếp sư phạm trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.2.6
	Vận dụng kiến về đánh giá trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.2.7
	Vận dụng kiến thức về phát triển chương trình trong dạy học, giáo dục
	3.0

	1.3
	Kiến thức cơ sở ngành giáo dục quốc phong – an ninh
	

	1.3.1
	Vận dụng kiến thức của quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 
	3.0

	1.3.2
	Vận dụng kiến thức về lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới
	3.0

	1.3.3
	Vận dụng kiến thức về lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	3.0

	1.3.4
	Vận dụng kiến thức về PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDQP, AN 
	3.0

	1.3.5
	Vận dụng kiến thức về điều lệnh quản lý bộ đội. 
	3.0

	1.3.6
	Vận dụng kiến thức về tâm lý học, GD học quân sự
	3.0

	1.4
	Kiến thức chuyên ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh
	

	1.4.1
	Sử dụng kiến thức về điều lênh đội ngũ trong QĐNDVN
	4.0

	1.4.2
	Sử dụng kiến thức về Đường lối quân sự của Đảng CSVN
	4.0

	1.4.3
	Sử dụng kiến thức về Vũ khí bộ binh 
	4.0

	1.4.4
	Sử dụng kiến thức về Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	4.0

	1.4.5
	Sử dụng kiến thức về Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	4.0

	1.4.6
	Sử dụng kiến thức về Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	4.0

	1.4.7
	Sử dụng kiến thức về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	4.0

	1.4.8
	Sử dụng kiến thức về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4.0

	1.4.9
	Sử dụng kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và quân sự chung
	4.0

	1.4.10
	Sử dụng kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học, giáo dục quốc phòng – an ninh
	4.0

	2
	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP
	

	2.1
	Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề
	

	2.1.1
	Xác định và nêu vấn đề
	3.0

	2.1.2
	Mô hình hóa
	3.0

	2.1.3
	Ước lượng và phân tích định tính
	3.0

	2.1.4
	Phân tích với các yếu tố bất định
	3.0

	2.1.5
	Giải pháp và khuyến nghị
	3.0

	2.2
	Kỹ năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức
	

	2.2.1
	Nêu giả thuyết
	3.0

	2.2.2
	Khảo sát qua tài liệu và thông tin điện tử
	3.0

	2.2.3
	Điều tra qua thử nghiệm
	3.0

	2.2.4
	Kiểm tra và bảo vệ giả thuyết
	3.0

	2.3
	Kỹ năng tư duy tầm hệ thống
	

	2.3.1
	Tư duy toàn cục
	3.0

	2.3.2
	Sự nảy sinh và tương tác trong hệ thống
	3.0

	2.3.3
	Sắp xếp trình tự uu tiên và tập trung
	3.0


	2.3.4
	Dung hòa, đánh giá và cân bằng trong giải quyết
	3.0

	2.4
	Thái độ, tư tưởng và học tập
	

	2.4.1
	Sáng kiến và sẵn sàng quyết định chấp nhận rủi ro
	3.0

	2.4.2
	Kiên trì, sẵn sàng và quyết tâm, tháo vát và linh hoạt
	3.0

	2.4.3
	Tư duy sáng tạo
	3.0

	2.4.4
	Tư duy suy xét
	3.0

	2.4.5
	Sự tự nhận thức, nhận thức về kiến thức và tích hợp kiến thức
	3.0

	2.4.6
	Học tập và rèn luyện suốt đời 
	

	2.5
	Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm  khác 
	

	2.5.1
	Đạo đức, liêm chính và trách nhiệm xã hội
	3.0

	2.5.2
	Hành xử chuyên nghiệp
	3.0

	2.5.3
	Chủ động cho tương lai và dự kiến cho cuộc đời
	3.0

	2.5.4
	Cập nhật trong lĩnh vực kỹ thuật
	3.0

	2.5.5
	Công bằng và đa dạng
	3.0

	2.5.6
	Tin tưởng và trung thành
	3.0

	3
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	

	3.1
	Làm việc nhóm
	

	3.1.1
	Tổ chức nhóm hiệu quả
	3.0

	3.1.2
	Hoạt động nhóm
	3.0

	3.1.3
	Trưởng thành và phát triển của nhóm
	3.0

	3.1.4
	Lãnh đạo nhóm
	3.0

	3.1.5
	Hợp tác kỹ thuật và đa ngành
	3.0

	3.2
	Giao tiếp
	

	3.2.1
	Chiến lược giao tiếp
	3.0

	3.2.2
	Cấu trúc giao tiếp
	3.0

	3.2.3
	Giao tiếp bằng văn bản
	3.0

	3.2.4
	Giao tiếp điện tử/ đa truyền thông
	3.0

	3.2.5
	Giao tiếp bằng đồ họa
	3.0

	3.2.6
	Thuyết trình
	3.0

	3.2.7
	Yêu cầu thông tin, lắng nghe và đối thoại
	3.0

	3.2.8
	Đàm phán, thỏa hiệp và giải quyết xung đột
	3.0

	3.2.9
	Vận động
	3.0

	3.2.10
	Thiết lập những liên kết và mạng liên kết đa dạng
	3.0

	4
	NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
	

	4.1
	Nhận thức bối cảnh
	

	4.1.1
	Xác định vai trò trách nhiệm xã hội của người giáo viên GDQP-AN
	3.0

	4.1.2
	Phân tích bối cảnh giáo dục ở bậc trung học
	3.0

	4.1.3
	Phân tích các yếu tố tác động đến công tác dạy học GDQP-AN
	3.0

	4.1.4
	Xác định vai trò của công tác GDQP-AN
	3.0

	4.2
	Hình thành ý tưởng
	

	4.2.1
	Xác định nhu cầu xã hội về GDQP-AN và thiết lập mục tiêu
	3.0

	4.2.2
	Định hướng nội dung, phương pháp, hình thức
	3.0

	4.2.3
	Phác thảo kế hoạch, quy trình
	3.0

	4.3
	Thiết kế chương trình, kế hoạch
	

	4.3.1
	Thiết kế mục tiêu hoạt động
	3.0

	4.3.2
	Xây dựng, kế hoạch, chương trình nội dung hoạt đông
	3.0

	4.3.3
	Xác định phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học GDQP-AN
	3.0

	4.3.4
	Xác định hình thức kiểm tra, đánh giá
	3.0

	4.4
	Thực hiện
	

	4.4.1
	Triển khai chương trình, kế hoạch
	3.0

	4.4.2
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
	3.0

	4.4.3
	Xử lý các tình huống sư phạm xẩy ra
	3.0

	4.4.4
	Tổ chức các hoạt động sáng tạo
	3.0

	4.5
	Phát triển chương trình
	

	4.5.1
	Phát hiện những vấn đề nảy sinh
	3.0

	4.5.2
	Phân tích thông tin phản hồi
	3.0

	4.5.3
	Cải tiến, phát triển chương trình
	3.0


IV. Nội dung chương trình đào tạo

4.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 132 tín chỉ (không tính  tín chỉ GDTC), trong đó:

4.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ

4.1.1.1. Kiến thức đại cương chung: 36 tín chỉ

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5

	2
	Văn học Việt Nam đại cương
	3

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3

	4
	Ứng dụng ICT trong giáo dục 
	3

	5
	Ngoại ngữ 1  (tiếng Anh)
	3

	6
	Ngoại ngữ 2  (tiếng Anh)
	4

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	8
	Địa lý học đại cương
	4

	9
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3

	10
	Lịch sử triết học
	3

	11
	Giáo dục thể chất ( phần chung); Giáo dục thể chất ( Câu lạc bộ)
	1+4

	12
	Lịch sử văn minh thế giơi
	3

	
	Tổng
	36


4.1.1.2.Kiến thức đại cương khối ngành: 10 tín chỉ

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Nhập môn ngành sư phạm
	2

	2
	Tâm lý học 
	4

	3
	Giáo dục học 
	4

	
	Tổng
	10


4.1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 86 tín chỉ
4.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 17 tín chỉ

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 
	3

	2
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới
	3

	3
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	4

	4
	PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDQP, AN 
	2

	5
	Điều lệnh quản lý bộ đội. 
	3

	6
	Tâm lý học, GD học quân sự
	2

	
	Tổng
	17


4.1.2.2. Kiến thức chuyên ngành: 69  tín chỉ

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Điều lênh đội ngũ trong QĐNDVN
	3

	2
	Đường lối quân sự
	4

	3
	Vũ khí bộ binh (AK, CKC, K54, RBĐ, B40, B41, đại liên)
	4

	4
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3

	5
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	4

	6
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	4

	7
	Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
	3

	8
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	4

	9
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4

	10
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường quân đội
	2

	11
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	3

	12
	Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử
	4

	13
	Tự chọn
	2

	14
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	3

	15
	Chiến thuật: cá nhân, tổ bộ binh
	4

	16
	Chiến thuật: tiểu đội, trung đội bộ binh
	3

	17
	Lý luận dạy học GDQP, AN
	2

	18
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 1
	3

	19
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 2
	4

	20
	Kiến tập sư phạm 
	1

	21
	Thực tập sư phạm
	5

	
	Tổng 
	69

	Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)

	1
	Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo
	2

	2
	Hiểu biết về quân đội nước ngoài
	2

	3
	Thể thao quốc phòng, trò chơi GDQP
	2


4.2. Kế hoạch giảng dạy dự kiến

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số 
TC
	Tỷ lệ lý thuyết/
T.luận, bài tập,
(T.hành) /Tự học
	Chia theo năm/ học kỳ

	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4

	
	
	
	
	
	Kỳ 1
	Kỳ 2
	Kỳ 3
	Kỳ 4
	Kỳ 5
	Kỳ 6
	Kỳ 7
	Kỳ 8

	1. 
	GEO20001
	Địa lý học đại cương
	4
	40/20/120
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	EDU20001
	Nhập môn ngành sư phạm
	2
	25/5/60
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	3. 
	POL10001
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	5
	50/25/150
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	EDU20003
	Tâm lý học
	4
	45/15/120
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	EDU20006
	Giáo dục học
	4
	45/15/120
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6. 
	HIS20004
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	30/15/90
	
	x
	
	
	
	
	
	

	7. 
	ENG10001
	Tiếng Anh 1
	3
	30/15/90
	
	x
	
	
	
	
	
	

	8. 
	POL10002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20/10/60
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9. 
	LIT20002
	Văn học Việt Nam đại cương
	3
	30/15/90
	
	x
	
	
	
	
	
	

	10. 
	SPO10001
	Giáo dục thể chất
	(5)
	15/(60)/150
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	11. 
	POL10003
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	30/15/90
	
	
	x
	
	
	
	
	

	12. 
	POL20002
	Lịch sử triết học
	3
	30/15/90
	
	
	x
	
	
	
	
	

	13. 
	HIS20003
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	30/15/90
	
	
	x
	
	
	
	
	

	14. 
	INF20010
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	3
	30/(15)/90
	
	
	x
	
	
	
	
	

	15. 
	ENG10002
	Tiếng Anh 2
	4
	45/15/120
	
	
	x
	
	
	
	
	

	16. 
	QP20024
	Điều lệnh đội ngũ trong QĐND Việt Nam
	3
	0/(45)/90
	
	
	
	x
	
	
	
	

	17. 
	QP20023
	Điều lệnh quản lý bộ đội
	3
	40/5/90
	
	
	
	x
	
	
	
	

	18. 
	QP20028
	Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, quân đội và bảo vệ tổ quốc
	3
	35/10/90
	
	
	
	x
	
	
	
	

	19. 
	QP20054
	Đường lối quân sự
	4
	55/5/120
	
	
	
	x
	
	
	
	

	20. 
	QP20055
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3
	35/10/90
	
	
	
	x
	
	
	
	

	21. 
	QP20026
	Vũ khí bộ binh
	4
	45/15/120
	
	
	
	x
	
	
	
	

	22. 
	QP20032
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	3
	5/(40)/90
	
	
	
	
	x
	
	
	

	23. 
	QP20037
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	4
	55/5/120
	
	
	
	
	x
	
	
	

	24. 
	QP20038
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	4
	45/15/120
	
	
	
	
	x
	
	
	

	25. 
	TH20015
	Kiến tập sư phạm
	1
	0/(15)/30
	
	
	
	
	x
	
	
	

	26. 
	QP20033
	Phương pháp NCKH chuyên ngành GDQP-AN
	2
	20/10/60
	
	
	
	
	x
	
	
	

	27. 
	QP20060
	Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử
	4
	45/15/120
	
	
	
	
	x
	
	
	

	28. 
	QP20035
	Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh
	4
	5/(55)/120
	
	
	
	
	
	x
	
	

	29. 
	QP20056
	Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
	3
	40/5/90
	
	
	
	
	
	x
	
	

	30. 
	QP20030
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	4
	55/5/120
	
	
	
	
	
	x
	
	

	31. 
	QP20027
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới
	3
	40/5/90
	
	
	
	
	
	x
	
	

	32. 
	QP20034
	Lý luận dạy học GDQP-AN
	2
	30/0/60
	
	
	
	
	
	x
	
	

	33. 
	QP20041
	Phương pháp dạy học GDQP-AN 1
	3
	35/10/90
	
	
	
	
	
	x
	
	

	34. 
	TH20057
	Tâm lý, giáo dục học quân sự
	2
	25/5/60
	
	
	
	
	
	x
	
	

	35. 
	 
	Tự chọn
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	x
	

	36. 
	QP20044
	Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh
	3
	5/(40)/90
	
	
	
	
	
	
	x
	

	37. 
	QP20043
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	3
	30/15/90
	
	
	
	
	
	
	x
	

	38. 
	QP20040
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	4
	55/5/120
	
	
	
	
	
	
	x
	

	39. 
	QP20045
	Phương pháp dạy học GDQP-AN 2
	4
	30/(30)/120
	
	
	
	
	
	
	x
	

	40. 
	QP20039
	XD và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	55/5/120
	
	
	
	
	
	
	x
	

	41. 
	QP20042
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường Quân đội
	2
	0/(30)/60
	
	
	
	
	
	
	
	x

	42. 
	QP20049
	Thực tập sư phạm ngành GDQP-AN
	5
	0/(75)/150
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)

	1
	QP20048
	Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo
	2
	15/15/60
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	QP20047
	Hiểu biết về quân đội nước ngoài
	2
	25/5/60
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	QP20046
	Thể thao quốc phòng, trò chơi GDQP
	2
	10/20/60
	
	
	
	
	
	
	x
	


4.3. Mô tả học phần

4.3.1. Nhập môn ngành sư phạm

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chính của học phần bao gồm những vấn đề: Quá trình phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam; Quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay; Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Quản lý cơ sở giáo dục; Vị trí, vai trò, chức năng của nhà giáo; Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nhà giáo trong nhà trường hiện đại.

4.3.2. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Môn học thuộc khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo trình độ đại học, bao gồm các nội dung về triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Môn học nhằm trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học, giúp người học nắm được các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất TBCN và chính trị xã hội; bồi dưỡng năng lực vận dụng lý luận Mác – Lênin vào nghiên cứu khoa học chuyên ngành và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội. 

4.3.3. Tâm lý học

Trang bị cho người học kiến thức về những vấn đề chung của tâm lý học, về các hiện tượng cơ bản của đời sống tâm lý, nhân các và sự phát triển tâm lý qua các lứa tuổi, cơ sở tâm lý học của quá trình dạy học và giáo dục, một số vấn đề về nhân cách người thầy giáo.

4.3.4. Địa lí học đại cương

Đào tạo người học nắm vững những kiến thức về Trái đất: hình dạng, kích thước, các vận động và các hệ quả địa lý; một số kiến thức cơ bản về lớp vỏ Trái Đất; địa lý Kinh tế- Xã hội và nhân văn với quá trình phát triển: Tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế

4.3.5. Tiến trình lịch sử Việt Nam

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển của Lịch sử Việt Nam, những nội dung có liên quan đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

4.3.6. Giáo dục học

Môn học này bao gồm những vấn đề cơ bản của Giáo dục học (đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản, các phương pháp của Giáo dục học; các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục) và các vấn đề về  lý luận dạy học và lý luận giáo dục (quá trình dạy học- giáo dục; nội dung, phương pháp, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học- giáo dục; công tác chủ nhiệm lớp...)

4.3.7. Tiếng Anh 1

Tiếng Anh I là học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Vinh. Chương trình gồm có 6 bài, được phân bổ trong 45 giờ tín chỉ (tương đương với 3 tín chỉ). Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức tiếng Anh cơ bản tổng quát, giúp họ rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết (như đã nêu ở mục 7). Học phần này là nền tảng để học lên Tiếng Anh II 
4.3.8. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 8 chương ​bao gồm một hệ thống quan điểm, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nước ta; là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, xã hội và con người.

4.3.9. Văn học Việt Nam đại cương

Môn học cung cấp cho sinh viên của nhóm ngành những tri thức nền cần thiết về văn học trong tương quan với các tri thức về địa lí, lịch sử, triết học,... Riêng đối với ngành Sư phạm Ngữ văn, môn học trang bị cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về tiến trình văn học Việt Nam cùng những kỹ năng và phương pháp tiếp cận khoa học đối với lịch sử văn học dân tộc, trên cơ sở đó có khả năng tiếp thu chủ động các khối kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo.

4.3.10.  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Học phần thuộc khối kiến cơ bản nhằm trang bị cho ngư​ời học những kiến thức cơ bản về hệ thống những quan điểm chủ trương chính sách của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

4.3.11. Ứng dụng ICT trong giáo dục

Môn học nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng căn bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ trong giáo dục. Giúp sinh viên có công cụ để hỗ trợ học tập và nghiên cứu các học phần tiếp theo. 

4.3.12. Lịch sử triết học

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, khái quát trình hình thành, phát triển của tư tưởng triết học của nhân loại qua giai đoạn lịch sử; trình bày tư tưởng cơ bản của các học thuyết và các triết gia tiêu biểu.

4.3.13. Lịch sử văn minh thế giới

· Làm rõ các khái niệm văn hoá, văn minh và các khái niệm liên quan.

· Quá trình hình thành và phát triển của các nền văn minh trên thế giới.

· Qúa trình giao lưu, tiếp xúc giữa các nền văn hóa, văn minh. 

· Mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới và giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
4.3.14. Tiếng Anh 2

Tiếng Anh II là học phần bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên trường Đại học Vinh sau khi đã học tiếng Anh I. Chương trình gồm có 4 bài, được phân bổ trong 30 giờ tín chỉ (tương đương với 2 tín chỉ). Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức tiếng Anh tổng quát cơ bản, giúp họ rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết (như đã nêu ở mục 7). Học phần này là nền tảng để học lên Tiếng Anh III.

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh I.
4.3.15. ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI 

Học phần Điều lệnh quản lý bộ đội nhằm giới thiệu cho ng​ười học nắm vững nội dung cơ bản trong Điều lệnh quản lý bộ đội, các quy định xây dựng nếp sống kỷ luật trong nhà  trư​ờng. Đồng thời giúp ng​ười học hiểu đ​ược ý nghĩa và nắm vững nhiệm vụ tuần tra canh gác.

4.3.16.ĐIỀU LỆNH  ĐỘI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

Học phần Điều lệnh đội ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm giới thiệu cho người học nắm được kĩ thuật động tác, thực hiện thuần thục các động tác cơ bản đội ngũ từng ng​ười tay không, từng ngư​ời có súng và động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

74.3.17. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

-  Lý luận và phương pháp GDTC
Cung cấp cho sinh viên hiểu tương đối, có hệ thống những kiến thức mở đầu về giáo dục thể chất, góp phần định hướng  tổng quát về hoạt động này, làm cơ sở để tiếp tục học thực hành giáo dục thể chất.

Tập luyện chạy cự ly ngắn, kỹ thuật chạy tiếp sức và vượt rào  nhằm nâng cao được các ts chất thể lực và bổ trợ cho các môn thể thao khác.

-  Thể dục và điền kinh

Học phần GDTC2 là học phần bắt buộc trong nội dung chư​ơng trình đào tạo của Trường Đại học Vinh.

Học phần này còn trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đội ngũ, đội hình, những t​ư thế cơ bản của các bài tập thể dục buổi sáng, thể dục gi​ữa giờ và giáo dục thể lực chung củng như rèn luyện sức bền chung.

Sinh viên phải học học phần này đạt từ 5 điểm trở lên mới đ​ược học các học phần khác kế tiếp của giáo dục thể chất.

- Tự chọn AEROBIC

Môn thể dục Aerobic là môn khoa học vận động để phát triển thể chất con người. Là học phần tự chọn của sinh viên hệ không chuyên. Aerobic là một môn giáo dục rèn luyện khả năng mềm dẻo, khéo léo, phát triển các tố chất cơ bản của cơ thể, tăng cường thể chất và sức khoẻ cho người tập, hình thành các tư thế chính xác, sửa chữa những khuyết tật về hình thể làm cho cơ thể phát triển cân đối. Học phần nhằm bồi dưỡng tính thẩm mỹ, tư tưởng tình cảm, tính lạc quan, tư thế tác phong nhanh nhẹn, khoẻ đẹp cho người tập.

- Bóng chuyền 

Trang bị cho sinh viên về kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của học phần. phục vụ chủ yếu cho việc iảng dạy và huấn luyện trong chương trình giáo dục bộ môn ở trường THPT. Giúp sinh viên nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài, huấn luyện ở cấp cơ sở.

- Bóng đá

Trang bị cho sinh viên về kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của học phần. phục vụ chủ yếu cho việc giảng dạy và huấn luyện trong chương trình giáo dục bộ môn ở trường THPT. Giúp sinh viên nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài, huấn luyện môn bóng đá ở cấp cơ sở.

- Cờ vua

Cờ vua (còn gọi là cờ quốc tế) là môn thể thao  mà ngành thể dục thể thao đã xác định là một trong những môn thể thao mũi nhọn trong chiến lược phát triễn, vì vậy cờ vua là một học phần bắt buộc trong chương trình đối với sinh viên các trường đại học. Chương trình học tập này nhằm giới thiệu và trang bị một số kiến thức cơ bản về lý luận và thực hành để khi ra trường sinh viên có thể làm công tác phong trào, tuyên truyền giảng dạy cho học sinh mới tập chơi cờ.

- Đá cầu

Môn thể thao đá cầu nhằm trang bị kiến thức kỹ năng, kỹ xảo vận động cũng như chuyên môn, làm cơ sở tiếp thu thuận lợi các hoạt động trong cuộc sống và hoạt động thể thao.

- Chạy cự ly ngắn

Các môn chạy là môn khoa học vận động để phát triển thể chất con người, trong đó M ôkỹ thuật chạy cự ly ngắn là một môn giáo dục tố chất sức nhanh, năng lực phối hợp vận động cho người học. Chạy cự ly ngắn là một môn hoạt động có chu kỳ, nó bao gồm: 100m, 200m và 400m. Tập luyện chạy cự ly ngắn nhằm nâng cao được tố chất thể lực và bổ trợ cho các môn thể thao khác. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn là một nội dung cơ bản trong hệ thống giáo dục thể chất trường học phổ thông.
- Nhảy xa

Nhảy xa là môn khoa học vận động để phát triển thể chất con người, là một môn giáo dục tố chất sức nhanh, sức mạnh tốc độ, năng lực phối hợp vận động cho người học. 

Nhảy xa là một môn hoạt động không có chu kỳ. Tập luyện nhảy xa nhằm nâng cao được tố chất thể lực và bổ trợ cho các môn thể thao khác. Kỹ thuật nhảy xa là một nội dung cơ bản trong hệ thống giáo dục thể chất trường học phổ thông.

Đặc điểm chung của nhảy xa là cần kéo dài khoảng cách bay trên không do nỗ lực của người nhảy trong lấy đà và giậm nhảy tạo nên.

- Nhảy cao

Các môn nhảy cao là môn khoa học vận động để phát triển thể chất con người, là một môn giáo dục tố chất sức nhanh, sức mạnh, năng lực phối hợp vận động cho người học. Nhảy cao là một môn hoạt động không có chu kỳ, nó bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau. Tập luyện nhảy cao nhằm nâng cao được tố chất thể lực, tinh thần dũng cảm và bổ trợ cho các môn thể thao khác. Kỹ thuật nhảy cao là một nội dung cơ bản trong hệ thống giáo dục thể chất trường học phổ thông.

- Tự chọn Taekwondo

Taekwondo là một bộ phận hữu cơ của phương tiện GDTC và nền văn hoá xã hội, có những đặc trưng cơ bản chuyên biệt sử dụng hợp lý có hiệu quả để chuẩn bị thể lực, hoàn thiện thể chất đáp ứng nhu cầu cuộc sống xã hội, cuộc sống văn hoá của con người, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành nội dung nguyên lý, kỹ thuật học phần. Nắm bắt được phương pháp giảng dạy và một số diều luật cơ bản.

Điều kiện tiên quyết: không.
4.3.18. ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ

Học phần Đường lối quân sự là học phần chuyên ngành  trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN bao gồm đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực l​ượng vũ trang nhân dân; về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN; kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng hiên nay. 
4.3.19. VŨ KHÍ BỘ BINH 
Môn học Vũ khí bộ binh thuộc chuyên ngành về lĩnh vực kĩ thuật bao gồm giới thiệu về tính năng chiến đấu, cấu tạo tác dụng các bộ phận chính và tháo lắp thông thường của súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41, K54, 
4.3.20. LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ THẾ GIỚI 

Học phần Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới là học phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN bao gồm 03 tín chỉ, học phần này giới thiệu cho người học những nội dung cơ bản về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới qua các thời đại; từ đó thấy rõ tác động của lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới tới Việt Nam 
4.3.21.  HỌC THUYẾT MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

Học phần Học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phong, an ninh bao gồm 3 tín chỉ. Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4.3.22.  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 

Học phần Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phong, an ninh bao gồm 3 tín chỉ. Giới thiệu những kiến thức cơ bản về lịch sử và truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
4.3.23.  CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG , QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 

Học phần Công tác quốc phòng, quân sự địa phương là học phần lý luận cơ bản  trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN  bao gồm 04 tín chỉ, giới thiệu cho ng​ười học các nội dung chủ yếu về: Công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa ph​ương; nội dung và nguyên tắc cơ bản  trong việc xây dựng lực lư​ợng Dân quân tự vệ, lực l​ượng DBĐV và động viên công nghiệp; phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời giới thiệu những vấn đề cơ bản về: xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

4.3.24. VŨ KHÍ HUỶ DIỆT LỚN, CÁCH PHÒNG CHỐNG VÀ TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ 

Là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phong, an ninh, gồm 4 tín chỉ. Giới thiệu cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản về vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí lửa, cách phòng chống và tác chiến điện tử.

4.3.25. KỸ THUẬT BẮN SÚNG, NÉM LỰU ĐẠN 

Học phần Kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, an ninh, học phần thuộc lĩnh vực kĩ thuật bao gồm giới thiệu một số nội dung về lí thuyết bắn súng bộ binh, lựu đạn; cách dùng súng SKS, AK, RPĐ; tập và bắn đạn thật súng AK (SKS)  tập ném lựu đạn 

4.3.26.  PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh là học phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN bao gồm 03 tín chỉ, giới thiệu cho ng​ười học những nội dung cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục quốc phòng, an ninh; giúp người học rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của NCKH, vận dụng sáng tạo vòa điều kiện cụ thể của mình để sáng tạo ra các sản phẩm khoa học.

4.3.27. LÝ LUẬN DẠY HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Học phần Lý luận dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh là học phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN  bao gồm 02 tín chỉ. Giới thiệu cho ng​ười học các nội dung chủ yếu về: Nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh; giới thiệu một số vấn đề về sự phát triển về lý luận dạy học hiện nay.

4.3.28. TÂM LÝ HỌC – GIÁO DỤC HỌC QUÂN SỰ

Môn học này gồm những kiến thức cơ bản về tâm lý học quân sự như các khái niệm cơ bản, các hiện tượng tâm lý nảy sinh trong hoạt động quân sự, những đặc điểm tâm lý của nghười quân nhân một số khía cạnh tâm lý của công tác huấn luyện và quản lý bộ đội; những kiến thức giáo dục về quá trình dạy học và giáo dục trong huấn luyện quan sự, vấn đề trau dồi nhân cách của người giáo viên giáo dục quốc phòng.

4.3.29.  CHIẾN THUẬT CÁ NHÂN TỔ BỘ BINH 
Là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, an ninh. Giới thiệu những nguyên tắc và động tác cơ bản của cá nhân, hành động người chỉ huy và tổ bộ binh ( BB) trong chiến đấu.

4.3.30. CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

Học phần công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đôi nhân dân Việt Nam là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng, an ninh. Gồm 3 tín chỉ. Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về công tác đảng, công tác chính trị, công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
4.3.31. LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM 

Học phần Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam là học phần cơ bản  trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN;  bao gồm 04 tín chỉ. Giới thiệu cho ng​ười học các nội dung chủ yếu về: Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ thể kỷ III (tr CN) đến năm 1975.

4.3.32.  BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

Học phần Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hôi là học phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN bao gồm 04 tín chỉ. Giới thiệu những nội dung cơ bản về Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

4.3.33. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI VÀ BIỂN, ĐẢO  VIỆT NAM 
Học phần Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới và biển, đảo Việt Nam là học phần cơ bản  trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, an ninh, bao gồm 04 tín chỉ. Giới thiệu cho ng​ười học các nội dung chủ yếu về: xây dựng, quản lý chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; hiểu biết chung về biển, đảo của Tổ quốc; những quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giời và biển, đảo trong tình hình mới.

4.3.34.  PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH 
Pháp luật về quốc phòng, an ninh là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên GDQP, AN; gồm 4 tín chỉ. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật về sĩ quan QĐNDVN, Luật CAND, Luật hình sự, Luật DQTV và Pháp lệnh dự bị động viên. 

4.3.35.  KIẾN TẬP SƯ PHẠM

4.3.36.  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 1 
Học phần Phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng, an ninh 1, gồm 4 tín chỉ. Giới thiệu cho người học những nội dung cơ bản về nguyên tắc, phương pháp soạn giáo án và thục luyện giáo án giảng dạy Giáo dục quốc phòng, an ninh.

4.3.37.  THỰC TẾ THAM QUAN Ở CÁC ĐƠN VỊ NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI 
4.3.38. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN, QUÂN Y 
Học phần Công tác bảo đảm hậu cần, quân y là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, an ninh, bao gồm 3 tín chỉ. Giới thiệu những kiến thức cơ bản của công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam và  kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

4.3.39. CHIẾN THUẬT TIỂU ĐỘI, TRUNG ĐỘI BỘ BINH 

Học phần Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh là học phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, an ninh. Giới thiệu nguyên tắc. Công tác tổ chức, chuẩn bị và thực hành chiến đấu của tiểu đội và trung đội bộ binh.

4.3.40.  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH  2 
Học phần Phương pháp dạy học GDQP, AN 2 là học phần chuyên ngành trong đào tạo giáo viên GDQP, AN gồm 5 tín chỉ. Rèn luyện kỹ năng và thực hành giảng dạy bài học lý thuyết bài học thực hành trong chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

4.3.41. Tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần sau):
 Tự chọn 1: Thể thao quốc phòng, trò chơi GDQP
Giới thiệu trò chơi giáo dục quốc phòng; động tác võ tay không; Ba môn quân sự  phối hợp; Hội thao GDQP-AN.

Tự chọn 2: Hiểu biết về quân đội nước ngoài Giới thiệu tổ chức, biên chế, thủ đoạn tác chiến cơ bản của quân đội một số nước trên thế giới.
Tự chọn 3. Mô tả môn học: Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo Giới thiệu vị trí, tác dụng, cấu tạo các loại công sự, vật cản, vũ khí tự tạo; thuốc nổ và các phương tiện gây nổ.

4.3.42. Thực tập sư phạm ngành GDQP-  AN
V. Ma trận các kỹ năng

- Mục tiêu đào tạo:
Trang bị những kiến thức cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về lịch sử, truyền thống chống  giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam;  có kiến thức, kỷ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, quân sự chung, về điều lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam; 

Nắm vững kiến thức thức nghiệp vụ Sư phạm và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Công tác ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ chuyên trách về Quốc phòng - An ninh ở các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực về Quốc phòng - An ninh.

Học tập sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.

VI. Cách thức đánh giá kết quả học tập

6.1. Thang điểm đánh giá: 

Đánh giá từng học phần được quy định theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó quy ra điểm chữ và thang điểm 4.
6.2. Quy định về cách thức đánh giá: 

Được quy định tại điều 15, Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh ngày 10 tháng 10 năm 2017.

VII. Điều kiện thực hiện chương trình

7.1. Đội ngũ giảng viên

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Học phần, số tín chỉ dự kiến đảm nhiệm

	1
	Trần Văn thông 1973, Trưởng Khoa GDQP
	Thượng tá

2019
	Thạc sĩ, Việt Nam, 201
	Quản lý giáo dục
	Đường lối quân sự. 4 tín chỉ



	2
	Phan Lê Na, 1965 
	GVC
	Tiến sỹ, Việt Nam, 2006
	Công nghệ thông tin
	Ứng dụng ICT trong giáo dục, 3 tín chỉ.

	3
	Lưu Văn Mạnh
	GV
	CN
	GDQP
	Chiến thuật cá nhân, tổ

	4
	Phạm Thị Bình, TBM
	GVC
	TS
	Triết học
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin , 5 tín chỉ.

	5
	Nguyễn Trí Lục, 1974, 
	GVC
	TS, Trung Quốc, 2014
	Thể dục thể thao
	Giáo dục thể chất, 5 tín chỉ.

	6
	Bùi Đức Công
	GV
	Trung tá
	Binh chủng hợp thành
	Nghệ thuật quân sự thế giới, 3 tín chỉ.

	7
	Vũ Thị Hà
	GVC
	TS
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ 1, 3 tín chỉ.

	8
	Lê Duy Hiếu, 1984

TBM
	GV
	Thạc sĩ


	Quản lý giáo dục
	Công tác quốc phòng và quân sự địa phương, 4 tc

	9
	Nguyễn Duy Bình
	GVC
	TS
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ 2, 4 tín chỉ.

	10
	Phan Văn Tuấn
	GV
	TS
	Giáo dục chính trị
	Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2 tín chỉ.

	11
	Nguyễn Văn Trung
1978
	GVC
	TS
	Lịch sử Đảng
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, 3 tín chỉ.

	12
	Trần Văn Phú

1977
	GV
	Trung tá, 2018
	Binh chủng hợp thành
	Phương pháp giảng dạy GDQP, AN 1

	13
	Phạm Thế Dũng, 1975

TBM
	Trung tá

2016
	CNKHQS – 2001
	Binh chủng hợp thành
	Vũ khí bộ binh

	14
	Nguyễn Văn Tường


	Trung tá 

2009
	CNQS

2006
	Binh chủng hợp thành
	Chiến thuật 

	15
	Nguyễn Đình Lưu

PTK
	Trung tá

2014
	ThS Chính trị

2016
	Chính trị quân sự 
	Công tác đảng công tác chính trị trong quân đội 

	16
	Dương Thị Thanh Thanh, TBM
	GVC
	TS
	Tâm lý học
	Tâm lý học

	17
	Vương Đình Phi


	Đại uý
	CNQS
	Pháo binh
	Hiểu biết về quân binh chủng trong QĐDNDVN,

 2 tc

	18
	Trần Văn thông 1973, Trưởng Khoa GDQP
	Thượng tá

2019
	Thạc sĩ, Việt Nam, 201
	Quản lý giáo dục
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia- 4 tín chỉ 

	19
	Nguyễn Đình Mỹ


	Thượng tá

2009
	CNKHQS

1998
	Binh chủng hợp thành
	Quân sự chung, 4 tc

	20
	Nguyễn Cảnh Toàn


	Thượng tá

2006
	CNKHQS

1996


	Binh chủng hợp thành
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giư gìn trật tự an toàn xã hội, 4 tc

	21
	Lê Văn Duyên


	Thượng tá

2010
	CNKHQS

2001
	Tăng thiết giáp
	Phương pháp giảng dạy GDQP, AN 2, 4 tc

	22
	Phạm Đình Thắng 
	Thiếu tá

2009


	CNKHQS

2007
	Chính trị-Tăng, thiết giáp
	Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tường Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN, 3 tc

	23
	Dương Văn Hải


	Trung tá

2009
	CNKHQS

2006
	Binh chủng hớp thành
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân, 3 tc

	24
	Nguyễn Đình Phi


	GV
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2017
	Quản lý giáo dục
	Vũ khí bộ binh, 4 tc

	25
	Đoàn Quang Dũng


	GV
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2017
	Quản lý giáo dục
	Địa hình quân sự, 2 tc

	26
	 Nguyễn Thế Tiến


	GV
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2018
	Quản lý giáo dục
	Chiến thuật cá nhân tổ BB, 4 tc

	27
	Trịnh Ngọc Hải


	Trung tá

2005
	CNKHQS

2000
	Binh chủng hợp thành
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam

	28
	Đinh Trí Dũng, 
	PGS, 2005


	TS, Việt Nam, 2000
	Văn học
	Văn học Việt Nam đại cương

	29
	Nguyễn Thị Trang Thanh 
	PGS, 2016

	TS, Việt Nam, 1999
	Địa lý
	Địa lý học đại cương

	30
	Nguyễn  Minh Duy


	Trung tá

2010
	CNQS
	Binh chủng hợp thành
	Công tác tham mưu và quân đội nước ngoài

	31
	Nguyễn Thị Hường, 
	PGS
	TS
	Giáo dục
	Giáo dục học

	32
	Thục Anh. 1973


	GV
	Thsĩ. Việt Nam

20
	Tâm lý học
	Tâm lý, Giáo dục học quân sự

	33
	Trần Văn Long
	GV
	Cử nhân
	Giáo dục quốc phòng
	Thực tế tham quan ở các đơn vị nhà trường Quân đội

	34
	Nguyễn Minh Quyết
	GV
	Cử nhân
	Giáo dục quốc phòng
	Phương pháp NCKH chuyên ngành GDQP-AN

	35
	Nguyễn Ngọc Dũng
	GV
	Thiếu tá
	Binh chủng hợp thành
	Điều lệnh đội ngũ

	36
	Nguyễn Hùng Cường
	GV
	Trung tá


	Binh chủng hợp thành
	Điều lệnh quản lý bộ đội


7.2. Cơ sở vật chất

Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy đã được Nhà trường đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Bên cạnh đó, ký túc xá, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa - thể thao cũng được Nhà trường chú trọng đầu tư, đảm bảo chỗ ở và khu vui chơi giải trí cho sinh viên sau những giờ lên lớp.

VIII. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Đây là chương trình khung, trình bày vắn tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh, với thời gian đào tạo 4 năm.

- Bố cục chương trình khoa học, kiến thức đi từ kiến thức đại cương, chuyên ngành và chuyên ngành hẹp. Để học tốt các phần kiến thức chuyên ngành sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ sở.

- Trên cơ sở chương trình này, các Tổ bộ môn phân công CBGD biên soạn đề cương bài giảng chi tiết, tiến tới biên soạn giáo trình môn học. Tổ bộ môn phải theo sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo logic đã được Hội đồng khoa học Khoa thông qua. 

- Hàng năm Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa sẽ đề nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu đào tạo. Sự điều chỉnh chương trình hàng năm chiếm tỷ trọng tối đa là 20 %.

- Chương trình khung này đã được Hội đồng khoa học - đào tạo khoa Giáo dục quốc phòng thẩm định và thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy sẽ còn nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý để chương trình phù hợp với yêu cầu trong nước và quốc tế.
Nghệ An, ngày 04.  tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
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QUYET DINH
Ban hih Bin md ti chuong trinh do tg0 ép cin CDIO theo hge ché tin chi tgi
truimg Dai hoc Vinh

HIEU TRUONG TRUGNG DAL HOCV

(Can cir Quyét dinh 58 622001/QD-TTg ngiy 25472001 cia Thi tsomg Chinh
phis vé vide A tén Truomg DHSP Virh thinh Truomg Dt hoc Vinh:
Can ci Quyét inh 33 702014/QD-TTg ngéy 10112/2014 cua Thi tuing Chih
s ban hinh "Didu ¢ ruomg i hoc's
‘Can cir Van ban hop nhit 5 17/VBHN-BGDDT ngéy 15/52014 cia B3 Gido
i i Dio a0 vé viée hop nhdt Quyét dinh 55 432007/0D-BGDDT ngiy 1582007
& Thing tw 58 72012 TT-BGDDT ngéy 27122012 cus B Gido due v Dio tso
s €6, bd sung mit 56 didu cia Quy ché ddo t30 da hoe v cao ding bé chirh quy

hizc va hogt déng cia Truomg Dai hoc

Can cir hudng din 03HD-DHV ngay 11/17/2019 cia Higu truong Truémg Dai
o Vinh ban hinh Huong dén xdy ding bin md ta chuong trinh dio tso dai hoc hé

Xét d& nghi cia Truemg phong Dao (a0,

QUYET DINH:
i 1. Ban ik kém theo Quyét dnh ny dimg bin m ta chiong tinh dio

120 dai hoc hé chinh quy tiép cin CDIO theo h¢ théng
(e0 danh sich kém theo)

‘Didu 2. Ban md t chuong trinh dio ts0 dai hoe hé chinh quy tdp cin CDIO
theo)ié théng tnchi 5 Trumg Ba hoe Vinh nhim phc v congthe 13 chic dio 4o,
turviin tuyénsinh,kiém dinh chdt ugng chuong trinh o tz0

Didu 3. Quyétdinh cd hidu I Kt ngay ky:

Truong e dan vi: Bio tao, Ké hosch - Tt chinh, Hanh chinh Téng hops
Truomg cdc Ko, vién dio tgo chiu trich nhiém th hirh Quydt inh niy.

chi tai Truémg Bai hoc Vinh,

Noi nhis
~Cic khoa, vién;

~Cic dam v lén quan;
~Lin: HCTH, BT,
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